
STT Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ

A

1
Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng 

Gia

2
Bánh đậu sầu riêng Rồng Vàng Hoàng 

Gia

3
Bánh đậu xanh hương vị cốm Rồng 

Vàng Hoàng Gia

4
Bánh đậu xanh hương vị dừa Rồng 

Vàng Hoàng Gia

5
Bánh đậu xanh hương vị sen Rồng 

Vàng Hoàng Gia

6
Bánh đậu xanh hương vị khoai  môn 

Rồng Vàng Hoàng Gia

B

1 Bánh đậu xanh Thành Nam rồng vàng

2
Bánh đậu hương trà xanh Thành Nam 

rồng vàng

3
Bánh đậu hương sầu riêng Thành 

Nam rồng vàng

4 Bình Hoa Lam

5 Bình Tỳ Bà

6 Bình Phú Quý 

7 Bình Thiên Nga

8 Bình Giọt Ngọc

9 Cà rốt sấy khô
Công ty cổ phần chế biến nông 

sản thực phẩm Tân Hương

Xã Cẩm Văn, huyện 

Cẩm Giàng

10 Chuối sấy dẻo

11 Chuối sấy dẻo phủ trà xanh

12 Chuối sấy dẻo phủ socola

13
Điểm di tích lich sử văn hóa Quốc gia 

Đền Long Động

Ban quản lý Di tích Lịch sử - 

Văn hóa Đền Long Động

Xã Nam Tân, huyện 

Nam Sách

Công ty cổ phần Ameii Việt 

Nam - Chi nhánh Hải Dương

Xã Thanh Tân, huyện 

Thanh Hà

SẢN PHẨM CÔNG NHẬN 4 SAO (23 sản phẩm)

Công ty TNHH HD Thành Nam
Phường Tân Bình, 

thành phố Hải Dương

Xã Thái Tân, huyện 

Nam Sách
Công ty cổ phần gốm Chu Đậu

Công ty cổ phần Hoàng Giang
Phường Cẩm Thượng, 

TP Hải Dương

(Kèm theo Quyết định  số:              /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

DANH SÁCH  SẢN PHẨM CÔNG NHẬN OCOP 4 SAO

TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024

SẢN PHẨM CÔNG NHẬN LẠI 4 SAO (06 sản phẩm)
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STT Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ

14
Điểm di tích lich sử Quốc gia Chùa 

Trăm Gian

Ban quản lý di tích Chùa Trăm 

gian xã An Bình

Xã An Bình, huyện 

Nam Sách

15 Nho sữa Ngọc Phú Quý -PDF
Hợp tác xã nông nghiệp công 

nghệ cao và hữu cơ Phú Điền

Xã Phú Điền, huyện 

Nam Sách

16 Rượu làng Hóp Hộ kinh doanh Trần Trung Hiếu
Xã Nam Hồng, huyện 

Nam Sách

17 Bột hành sấy khô

18 Bột ớt sấy khô

19 Bột tỏi sấy khô

20 Hành lá sấy khô

21 Rượu ngâm nếp cẩm Phú Lộc

22 Rượu nếp Phú Lộc 

23 Khoai tây Thanh Hà
Công ty TNHH MTV rau củ quả 

an toàn Thanh Hà

Xã Hồng Lạc, huyện 

Thanh Hà

Tổng (29 sản phẩm)

Công ty cổ phần chế biến nông 

sản thực phẩm Tân Hương

Xã Cẩm Văn, huyện 

Cẩm Giàng

Công ty TNHH rượu Phú Lộc
Xã Cẩm Vũ, huyện 

Cẩm Giàng
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